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1. Đặt vấn đề
Đất nước ta đang bước vào thời đại của cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh hội nhập, hợp tác, 
giao lưu quốc tế trên tất mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh. Do đó, 
đối với quân đội, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc 
phòng trong tình hình mới đòi hỏi đòi hỏi cần phải 
xây dựng đội ngũ sĩ quan không những giỏi chuyên 
môn, tinh thông nghiệp vụ mà còn giỏi về ngoại ngữ, 
trong đó là tiếng Anh là nhân tố trung tâm. Trước yêu 
cầu đó, Học viện Lục quân đã xác định tiếng Anh là 
nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo của 
Học viện, trong đó nâng cao trình độ tiếng Anh cho 
khối học viên Cao học là nhiệm vụ quan trọng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.  Thực trạng phát triển vốn từ vựng bằng sơ đồ 
tư duy cho Học viên khối cao học ở Học viện Lục 
Quân

Hiện nay, việc giảng dạy tiếng Anh cho học viên 
khối Cao học ở Học viện đang chuyển từ “hình thức 
giảng dạy tiếp cận nội dung sang hình thức tiếp cận 
năng lực”: nghĩa là nâng cao năng thực hành tiếng, 
đặc biệt phát triển kỹ năng giao tiếp cho học viên khối 
Cao học. Tuy nhiên, thực tiễn nhiều năm cho thấy 
khả năng giao tiếp, thực hành tiếng Anh của học viên 
khối Cao học còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. 
Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ 
quan và khách quan khác nhau, trong đó nguyên nhân 
căn bản là vốn từ vựng của học viên chưa thực sự 
phong phú, đa dạng và cách thức tổ chức, phát triển, 
kết nối các đơn vị từ vựng rời rạc để hình thành ý, xây 
dựng thành câu, và phát triển thành chủ đề trong quá 

trình giao tiếp, thực hành ngôn ngữ của học viên chưa 
logic, linh hoạt, hiệu quả. 

Trong thời gian qua, một số sáng kiến, chuyên 
đề, đề tài khoa học đã được nghiên cứu, vận dụng 
vào quá trình giảng dạy nhằm phát triển vốn từ vựng 
cho các đối tượng học viên đào tạo ở Học viện. Tuy 
nhiên, nâng cao vốn từ vựng bằng sơ đồ tư duy cho 
học viên khối Cao học là vấn đề chưa được nghiên 
cứu, luận giải thấu đáo. Do đó, bài viết tập trung làm 
rõ những vần đề về lý luận, cơ sở thực tiễn, và đề xuất 
một số giải pháp nhằm nâng cao từ vựng bằng sơ đồ 
tư duy, qua đó thống nhất về nhận thức, nội dung và 
biện pháp, làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn dạy-học, 
phát triển vốn từ vựng cho học viên khối Cao học, 
góp phần phát triển năng lực thực hành tiếng cho đối 
tượng này. 

Một số vấn đề lý luận vận dụng sơ đồ tư duy nâng 
cao vốn từ vựng cho học viên: Sơ đồ tư duy (mind 
map) được nhà tâm lý, tác giả người Anh - Tony 
Buzan giới thiệu và sử dụng lần đầu tiên vào năm 
1970, là phương pháp có tính đột phá và hữu hiệu 
để tổ chức, sấp xếp, liên kết, phát triển ý tưởng và 
ghi nhớ, phân tích tổng hợp một vấn đề theo mô hình 
của lược đồ phân nhánh. Về tổng quan, sơ đồ tư duy 
được định nghĩa là sơ đồ nhánh, trong đó: ở trung tâm 
là chủ đề, tỏa ra từ trung tâm là các nhánh lớn khái 
quát những nội dung chính về chủ đề, trên mỗi nhánh 
lớn là các phân nhánh nhỏ minh họa, chi tiết hóa nội 
dung của nhánh lớn (Budd, 2004). Theo Buzan, sơ đồ 
tư duy có thể sử dụng để phát triển ý tưởng, ghi chép, 
ghi nhớ và cải thiện trí nhớ (Buzan, 2).  Hai học giả 
Stephen và Hermus kết luận sơ đồ tư duy là phương 
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thức hiệu quả đối với người học theo hình thức trực 
quan vì việc triển khai ý tưởng, nội dung minh họa 
sinh động, mạch lạc thông qua một hệ thống mạng 
lưới các nhánh (Stephen và Hermus, 2007). Bởi, các 
đơn vị biểu đạt, thể hiện chủ đề, nội dung trên sơ đồ 
tư duy rất tự do, linh hoạt, được cá nhân hóa theo sở 
thích, ý tưởng riêng của từng người: có thể là từ, cụm 
từ, con số, hình ảnh, thậm chí là các ký hiệu riêng, 
đặc thù. 

Khái niệm về sơ đồ tư duy chỉ ra rằng ưu điểm 
của phương pháp này khai thác khả năng ghi nhớ và 
liên hệ các dữ kiện lại với nhau bằng cách sử dụng 
màu sắc, một cấu trúc cơ bản được phát triển rộng 
ra từ trung tâm, thông qua các đường kẻ, các biểu 
tượng, từ ngữ và hình ảnh theo một bộ các quy tắc 
đơn giản, cơ bản, tự nhiên và dễ hiểu. Với sơ đồ tư 
duy, một danh sách dài những thông tin đơn điệu có 
thể biến thành một bản đồ đầy màu sắc, sinh động, dễ 
nhớ, được tổ chức chặt chẽ. Nó kết hợp nhịp nhàng 
với cơ chế hoạt động tự nhiên của não chúng ta, đó 
là khả năng liên lạc, liên hệ, liên kết các dữ kiện với 
nhau. Có thể khẳng định đây chính là phương thức có 
tính khả thi cao để vận dụng vào quá trình giảng dạy 
từ vựng tiếng Anh cho học viên, đạc biệt là học viên 
khối Cao học, bởi: quá trình giáo tiếp tiếng Anh, học 
viên Cao học thường trình bày ý tưởng, sản phẩm dự 
án, bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình về một chủ đề 
nhất định. Để giải quyết hiệu quả vấn đề này, học viên 
phải biết cách tổ chức, sắp xếp các ngữ liệu từ vựng 
khoa học, lôgic. 

Cơ sở thực tiễn để vận dụng sơ đồ tư duy nhằm 
phát triển vốn từ vựng cho học viên khối Cao học: 
Trong những năm qua, năng lực thực hành tiếng Anh 
của học viên Cao học đã có nhiều chuyển biến tích 
cực. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, năng lực thực 
hành ngôn ngữ của đối tượng này chưa tương xứng 
với kỳ vọng, tiềm năng ngôn ngữ của học viên. Một 
trong những nguyên nhân chủ yếu đó là học viên 
chưa được trang bị một công cụ hữu hiệu để tổ chức, 
hệ thống hóa, kết nối và phát triển vốn từ vựng của 
bản thân để từ đó vận dụng vào thực hành giao tiếp 
một cách hiệu quả. Thực trạng này dẫn tới hai vấn đề: 
Thứ nhất, học viên thường có xu hướng học từ vựng 
và ghi nhớ từ vựng một cách khá ngẫu nhiên. Vốn từ 
vựng của học viên chưa được tổng hợp và khái quát 
hóa một cách khoa học, mạch lạc theo các chủ đề. Có 
thể so sánh kho từ vựng hiện nay của nhiều học viên 
với một kho sách lưu trữ rất nhiều chủng loại khác 
nhau, nhưng chưa được sắp xếp theo thư mục, chủ 
đề, chủng loại. Chính vì vậy khi cần vận dụng từ vựng 

vào thực hành giao tiếp, học viên thường mất khá 
nhiều thời gian để lục tìm được từ phù hợp với chủ 
đề; Thứ hai, trong quá trình thực hành ngôn ngữ, vận 
dụng ngôn ngữ để xử lý các tình huống giao tiếp (thi, 
kiểm tra nói, phát biểu quan điểm, ý kiến hay thuyết 
trình, trình bày về một chủ đề) học viên thường giao 
tiếp một cách bộc phát hoặc ghi nhớ máy móc, dẫn 
đến kết quả, hiệu quả đạt được chưa cao. Có trường 
hợp, học viên lúng túng, tâm lý dẫn tới nói lệch nội 
dung chủ đề hoặc không nhớ những gì đã ghi nhớ để 
trình bày. 

Như vậy, vận dụng sơ đồ tư duy để củng cố, phát 
triển từ vựng là giải pháp phù hợp, phù hợp yêu cầu 
thực tiễn và có tính khả thi để nâng cao năng lực thực 
hành tiếng, kỹ năng giao tiếp cho học viên khối Cao 
học tai Học viện Lục quân. Bởi, sơ đồ tư duy là công 
cụ mạnh mẽ, hiệu quả giúp học viên tổ chức, sắp xếp, 
liên kết các đơn vị từ vựng, các dữ liệu ngôn ngữ rời 
rạc thành ý, câu, chủ đề một cách logic, sinh động 
(Al-Jarf, 2011). Nhờ đó, trong thực hành giao tiếp, 
học viên trình bày, thể hiện, phát triển ý tưởng, quan 
điểm một cách linh hoạt, trôi chảy, nhanh hơn và luôn 
đúng trọng tâm, bám sát chủ đề giao tiếp. Bên cạnh 
đó, với sơ đồ từ vựng, học viên được thể hiện mình, 
được tự do sáng tạo tùy sở trường, sở thích, từ đó phát 
triển tính sáng tạo, niềm đam mê khám phá, khả năng 
tìm tòi mở rộng kiến thức và sự chủ động trong thể 
hiện quan điểm, kiến thức của bản thân. Đây là cách 
làm đúng hướng, phù hợp với phương châm “tiếp cận 
năng lực” trong giảng dạy ngoại ngữ hiện nay. 
2.2. Giải pháp cơ bản để nâng cao vốn từ vựng bằng 
sơ đồ tư duy cho học viên khối Cao học hiện nay:
2.2.1. Nâng cao năng lực, phương pháp giảng dạy 
của đội ngũ giảng viên về phương pháp sử dụng sơ đồ 
tư duy để nâng cao vốn từ vựng cho học viên

Đây là giải pháp có vị trí nền tảng, đóng vai trò 
định hướng trong việc phát triển từ vựng cho học 
viên. Bởi, khi giảng viên có chuyên môn tốt, thành 
thạo phương pháp thì hiệu quả giảng dạy, kết quả học 
tập của học viên mới được nâng cao. Để thực hiện tốt 
giải pháp này, cần làm tốt những số nội dung cơ bản 
sau: Khuyến khích, động viên giảng viên tích cực, 
chủ động học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình 
độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy. Đồng thời, 
thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn thường kỳ, 
các buổi thông qua bài giảng để Chỉ huy bộ môn, Cấp 
ủy, chỉ huy Khoa bồi dưỡng phương pháp, kiến thức 
chuyên môn và truyền thụ kinh nghiệm giảng dạy 
cho đội ngũ giảng viên, qua đó trang bị vững chắc 
cho giảng viên về phương pháp sử dụng sơ đồ tư 
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duy trong giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là vận dụng 
phương pháp này để phát triển từ vựng cho học viên 
khối Cao học. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc 
học viện Lục quân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện 
cho đội ngũ giảng viên giảng dạy tiếng Anh được đi 
học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, phương 
pháp sư phạm ở trong nước và nước ngoài.  
2.2.2. Tăng cường áp dụng sơ đồ tư duy trong quá 
trình giảng dạy thực hành tiếng, trong đó thường xuy-
ên sử dụng sơ đồ tư duy trong quá trình giảng dạy từ 
vựng cho học viên khối Cao học

Giải pháp này có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả, 
chất lượng của việc áp dụng sơ đồ tư duy trong giảng 
dạy, phát triển vốn từ vựng, từ đó góp phần nâng cao 
năng lực thực hành tiếng cho học viên khối Cao học. 
Bởi vì, nếu như giảng viên không vận dụng sơ đồ tư 
duy vào quá trình giảng dạy, lúc đó học viên không 
được tiếp cận, nắm bắt và áp dụng hình thức này vào 
quá trình học tập trên lớp cũng như tự học của học 
viên. Dẫn tới vốn từ vựng học viên tích lũy thường 
thiếu tính hệ thống, khái quát, logic và không mang 
tính đa chiều.  Để giải pháp này mang lại hiệu quả 
cao, yêu cầu đạt ra cần tuân thủ và thực hiện tốt các 
bước cơ bản sau đây của tiến trình xây dựng một sơ 
đồ tư duy:   

Huy động, tập hợp các từ khóa về chủ đề.
Xác định nội dụng chính của chủ đề: Vẽ, thể hiện 

chủ đề ở trung tâm sơ đồ.
Vẽ các nhánh cấp một (nhánh chính) gắn với trung 

tâm, thể hiện các ý chính, quan trọng của chủ đề. 
Vẽ các nhánh phụ: Bổ sung các ý minh họa, làm 

rõ và chi tiết hóa nội dung của các ý chính thông qua 
các nhánh cấp hai, cấp ba, kết nối nhánh cấp hai vào 
cấp một, nhánh cấp ba vào cấp hai để tạo ra sự liên kết 
(mỗi nhánh sử dung một từ khóa). 

Vẽ thêm các hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng minh 
họa. 

Bên cạnh đó, giảng viên cần hướng dẫn cho học 
viên phương pháp khai thác, quan sát, diễn giải sơ đồ 
tư duy để xây dựng thành ý, câu, nội dung về chủ đề. 
2.2.3. Khuyến khích học viên thường xuyên tích cực, 
chủ động sử dụng sơ đồ tư duy trong quá trình tự học, 
tự nghiên cứu để củng cố phát triển vốn từ vựng nói 
riêng và nâng cao trình độ tiếng Anh nói chung

Tính tích cực, chủ động của học viên là yếu tố 
then chốt, quyết định hiệu quả, chất lượng quá trình 
học tập của học viên. Vì lẽ đó, cần phải khuyến khích 
học viên thường xuyên tích cực, chủ động sử dụng sơ 
đồ tư duy trong quá trình học, nâng cao vốn từ vựng. 
Bởi vì, có thường xuyên vận dụng phương thức học 

từ vựng bằng sơ đồ tư duy thì học viên mới thành 
thạo cách thức, biện pháp, nội dung để tiến hành. Có 
như vậy, học viên mới thực sự nâng cao vốn từ vựng 
của bản thân.  Để thực hiện tốt giải pháp, ngoài việc 
thường xuyên áp dụng sơ đồ tư duy trong quá trình 
giảng dạy trên lớp, các giảng viên tiếng Anh cần chủ 
động giao các nhiệm vụ học tập cho học viên và yêu 
cầu học viên vận dụng sơ đồ tư duy để hoàn thành 
trong thời gian học viên tự học, tự nghiên cứu, trong 
đó chú trọng các dạng bài về củng cố, phát triển từ 
vựng bằng sơ đồ tư duy. Đây là cách làm phù hợp, 
không những phát huy tính tích cực, chủ động và còn 
phát triển khả năng tư duy độc lập sáng tạo cho học 
viên khi vận dụng sơ đồ tư duy để nâng cao vốn từ 
vựng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Hệ Sau đại học và đội 
ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lớp 
cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, chức trách của mình 
trong việc theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc học 
viên trong thời gian tự nghiên cứu, học tập môn tiếng 
Anh. Tiếp đó, trong các buổi học trên lớp, giảng viên 
phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá chất 
lượng, kết quả hoàn thành các bài tập học viên được 
giao. Từ đó, cung cấp những định hướng, chỉnh sửa, 
bổ sung, làm cơ sở để học viên rút kinh nghiệm, hoàn 
chỉnh bài làm của mình đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 
3. Kết luận

Nâng cao vốn từ vựng, góp phần phát triển khả 
năng thực hành tiếng cho học viên nói chung và học 
viên khối Cao học nói riêng là vấn đề luôn nhận được 
nhiều quan tâm, chú trọng trong thời gian qua. Vì vậy, 
áp dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao vốn từ vựng cho 
học là vấn đề phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, đòi 
hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để thống nhất 
về nhận thức, nội dung, hình thức, biện pháp để vận 
dụng hiệu quả vào thực tiễn dạy-học tiếng Anh cho 
học viên khối Cao học tại Học viện Lục quân, góp 
phần nâng cao chất giảng dạy môn tiếng Anh tại Học 
viện. 
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